
DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BÃO SỐ 3 ( bão Yagi)

STT Tên đơn vị/cá nhân Số tiền ủng hộ

Tổng cộng 248.731.067 đ
Ngày 11/9/2024 79.587.067 đ

1 Cán bộ nhân viên Báo Đồng Nai 34.706.068 đ TM
2 Công ty hoá dầu Trường Thịnh 5.000.000 đ TM
3 Công ty Future Enegry 5.000.000 đ TM
4 Gia đình cô Chau Hong Lam 3.000.000 đ
5 Vo An Chieu 200.000 đ
6 Bui Phuong Thi 500.000 đ
7 Bạn đọc giấu tên 500.000 đ
8 Ngo Thanh Binh 500.000 đ
9 Le Han Trang Dai 300.000 đ

10 Bạn đọc giấu tên 200.000 đ
11 Câu lạc bộ người Biên Hoà- Đồng Nai 1.000.000 đ
12 Nguyen Xuan Thanh 50.000 đ
13 Pham Duy Thanh 200.000 đ
14 Trinh Van Hoat 199.999 đ
15 Phung Nguyen Thuy Lien 200.000 đ
16 Luong Le Quyen 50.000 đ
17 Dinh Hoang Tuan Kha 200.000 đ
18 Le Xuan Hung 100.000 đ
19 Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Gold 5.000.000 đ
20 Tran Van Xuan 200.000 đ
21 Nguyen Thi Thanh Hong 40.000 đ
22 Bạn đọc giấu tên 100.000 đ



23 Giang Pham 200.000 đ
24 Do Thi Tuyen 200.000 đ
25 Tran Thi Bich Phu 500.000 đ
26 Nguyen Gia Anh 200.000 đ
27 Huong Xuan Hanh 200.000 đ
28 Bạn đọc giấu tên 200.000 đ
29 Le Anh Vu 1.000.000 đ
30 Bạn đọc giấu tên 400.000 đ
31 Huỳnh Văn Tới 500.000 đ
32 Bạn đọc giấu tên 200.000 đ
33 Tran Thi Diem Loan 100.000 đ
34 Nguyen Thanh Tai 100.000 đ
35 Bạn đọc giấu tên 200.000 đ
36 Bạn đọc giấu tên 100.000 đ
37 Minh Hạnh DNO 200.000 đ
38 Bui Thinh 10.000 đ
39 M Hang, Ut Pham, Minh Hang 5.000.000 đ
40 Tran Minh Hoang 100.000 đ
41 Bạn đọc giấu tên 500.000 đ
42 Nguyen Thi Thuy 200.000 đ
43 Bạn đọc giấu tên 50.000 đ
44 Bạn đọc giấu tên 100.000 đ
45 Bạn đọc giấu tên 30.000 đ
46 Huynh Loc Tan 200.000 đ
47 Tran Thi Huong 100.000 đ
48 Nguyen Thi Noen 2.000.000 đ
49 Pham Hong Thuy Duyen 100.000 đ
50 Pham Thien An 200.000 đ
51 Bạn đọc giấu tên 1.400.000 đ
52 Bạn đọc giấu tên 100.000 đ



53 Nguyen Vu Tuyet Ngan 68.000 đ
54 Le Thi My Anh 60.000 đ
55 Bạn đọc giấu tên 500.000 đ
56 Bo Kem va OB ngoai 500.000 đ
57 Bạn đọc giấu tên 200.000 đ
58 Công ty VPIC Việt Phát 5.000.000 đ
59 Bạn đọc giấu tên 13.000 đ
60 Wine Hoang Dong 1.000.000 đ
61 Nguyen,Tram,Hiep,Dat 500.000 đ
62 Pham Thi Kim Nguyen 10.000 đ
63 Duong Vu Huy 100.000 đ

Ngày 12/9/2024 18.910.000 đ
64 V.Liem 300.000 đ
65 Nguyen Vu Duc Huy 100.000 đ
66 Ngo Thi Huyen Nhu 500.000 đ
67 Bạn đọc giấu tên 500.000 đ
68 Vo Ha Thi Vi Phuc 200.000 đ
69 Vu Hoang Trung Anh 200.000 đ
70 Nguyen Thi Thanh Phuong 500.000 đ
71 Tran Quang Tien 500.000 đ
72 Le Thị Thu Huong 300.000 đ
73 Nguyen Ngoc Quyen 500.000 đ
74 Kim Ha 300.000 đ
75 Nguyen Thi Hoang Yen 50.000 đ
76 SV Nguyen Thi Binh Minh UEL 10.000 đ
77 SV Nguyen Thi Hong Minh UEL 10.000 đ
78 SV Nguyen Nhu Y truong UEL 10.000 đ
79 Pham Hoang Ngoc Long 10.000 đ
80 Công ty xây dựng Nguyen Chuong 3.000.000 đ
81 Phạm Đắc Nhân 300.000 đ



82 Lai Thien Thuan 500.000 đ
83 Bui Duc Son 500.000 đ
84 Nguyễn Mạnh Tùng ban PL BDN 1.000.000 đ
85 Bui Nguyen Dung 1.000.000 đ
86 Bạn đọc giấu tên 200.000 đ
87 Bạn đọc giấu tên 200.000 đ
88 Ngo Thi Thanh 100.000 đ
89 Hanni 200.000 đ
90 Huynh Dung Dung 50.000 đ
91 Bạn đọc giấu tên 200.000 đ
92 Ngo Anh Tuan 500.000 đ
93 Ha Van Phuc 300.000 đ
94 Trinh Tet Lam 200.000 đ
95 Nguyen Thi Thu Cuc 500.000 đ
96 Bạn đọc giấu tên 200.000 đ
97 Duong The Nam 1.000.000 đ
98 Hoang Thi Dep 200.000 đ
99 Bánh mì Tuấn Mập Trị An 1.000.000 đ

100 Le Thi Thai Ha 1.000.000 đ
101 Le Mau Huynh 1.000.000 đ
102 Vu Trung Tuan 200.000 đ
103 Anh em Tuan Hoang- Hoang Phuc 1.000.000 đ
104 Le Trong Dai 170.000 đ
105 Hoang Thai Nhu Xuan 100.000 đ
106 Hong Dieu 200.000 đ
107 Luc Gia Han 100.000 đ

Ngày 13/9/2024 121.517.000 đ
108 Do Quyen 1.000.000 đ
109 Truong Ngoc Yen 1.000.000 đ
110 Than Van Loc 300.000 đ



111 Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Dinh Gia Phat 10.000.000 đ
112 Vu Thi Huong Le 1.000.000 đ
113 1 người DN 500.000 đ
114 Nguyen Thi Ngoc Huyen 50.000 đ
115 Lê Thị Huệ 200.000 đ TM
116 Nguyễn Hoàng Thông 100.000 đ TM
117 Quán K'Tân- Biên Hoà 5.000.000 đ TM
118 Ông Xuân Đức 2.000.000 đ TM
119 Steven Nguyen 200.000 đ
120 Tập thể lao động và nhân viên công ty TNHH Kim Tuấn Thịnh 8.500.000 đ
121 Le Thi Ngoc Dung 1.500.000 đ
122 Pham Van Nam 100.000 đ
123 Vu Ngoc Kim Ngan 1.000.000 đ
124 Trường mầm non Ngôi Sao- KP Bình Dương, Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai 30.000.000 đ
125 Bé Mila-chúc mọi người vượt qua, khoẻ mạnh nhé 1.000.000 đ

126

Khổng Lệnh Nghi, hs lớp 6 trường THCS Thống Nhất,
 ''con để dành tiền từ việc may thú nhồi bông, gửi qua cho bà nội bên Mỹ bán, 
nay con muốn dành số tiền 100 USD con tự kiếm được
 ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3" 2.457.000 đ TM

127 Nguyen Thi Hong 100.000 đ
128 Truong Minh Tan 2.000.000 đ
129 Công ty TNHH Giáo dục Đào tạo GIANTS 50.000.000 đ
130 Ho Que Tung 2.000.000 đ
131 Le Quang Dinh 1.500.000 đ
132 Bạn đọc giấu tên 10.000 đ

Ngày 14/9/2024 28.717.000 đ

133
Nguyễn Bảo Hân, lớp 1/7 trường tiểu học Trần Văn Ơn, Biên Hoà, Đồng Nai:
 "Chúc các bạn miền Bắc mạnh khoẻ" 200.000 đ TM

134

Trần Hà Giang lớp 10 trường TH-THCS-THPT Song Ngữ Á Châu
"Em chúc những người dân miền Bắc sẽ giữ vững được
 tinh thần lạc quan để vượt qua được khó khăn do cơn bão gây ra" 1.000.000 đ TM



135

Nguyễn Ngọc Phương Uyên, lớp 7 trường THCS Lê Quang Định
"Em muốn gửi số tiền này để các bạn vượt qua khó khăn này, 
em cũng chúc các bạn nhiều sức khoẻ" 500.000 đ TM

136 Trần Danh Tùng Dương, lớp 7,1 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Biên Hoà 200.000 đ TM

137
Phạm Kim Anh lớp 4/3 trường tiểu học Trịnh Hoài Đức
"Em chúc các bạn miền Bắc khoẻ mạnh" 200.000 đ TM

138

Trần Mạnh Trí lớp 3/1 trường tiểu học Nguyễn Du, 
chị em là Trần Ngọc Mỹ Ngôn lớp 9/4 trường Nguyễn Bình Khiêm, Biên Hoà
" Em chúc các bạn miền Bắc Bình An, em xin ủng hộ 200,000 đồng ạ 200.000 đ TM

139
Phạm Minh Anh lớp 2/4 trường tiểu học Lê Văn Tám
"Chúc các bạn miền Bắc khoẻ mạnh" 200.000 đ TM

140

Lê Trần Nam Yên, lớp 5A1 trường IPS - Biên Hoà
" Chúc các bạn miền Bắc luôn khoẻ mạnh, 
con xin ủng hộ 1,500,000 đồng từ tiền để dành trong heo đất, 
con đoán trong heo đất có 2 triệu, nhưng cuối năm con mới được đập 
heo đất nên con mượn mẹ trước 1,500,000 đồng ủng hộ,
 cuối năm con đập heo đất sẽ trả lại mẹ" 1.500.000 đ TM

141
Lê Trần Gia Huy, lớp 8A3 trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương
"Chúc các bạn miền Bắc khoẻ và có đủ đồ ăn thức uống" 1.000.000 đ TM

142

Nguyễn Hữu Luân lớp 5/1 trường Sao Khuê
"Em chúc các bạn vượt qua khó khăn vì bão Yagi vừa qua, 
em xin ủng hộ 500 ngàn từ tiền lì xì của em để dành ạ" 500.000 đ TM

143

Huỳnh Nguyên Khang, lớp 5/1 trường Trịnh Hoài Đức - Biên Hoà
"Con xin ủng hộ 200 ngàn đồng từ tiền công ty của ba tặng quà 
Trung thu cho con" 200.000 đ TM

144

Huỳnh Phúc An, lớp 3/7 trường Trịnh Hoài Đức - Biên Hoà
"Con xin ủng hộ 200 ngàn đồng từ tiền công ty của ba tặng quà 
Trung thu cho con" 200.000 đ TM

145
Bé Gia Lâm 3 tuổi, trường LBK
"Con xin ủng hộ 1 triệu đồng từ tiền lì xì ạ" 1.000.000 đ TM

146 Con của CBVN Báo Đồng Nai 1.410.000 đ TM
147 Tran Quang Toai 1.000.000 đ
148 Nguyen Hưu Binh 100.000 đ
149 Chau Thi Kim Loan (Di An) 500.000 đ
150 Bé Phan Hoàng Vi Lâm-lớp 1/2-trường tiểu học Thanh Sơn-Định Quán-ĐN 500.000 đ
151 Phan Thanh Dui 500.000 đ



152 Nguyen Thi Cam Tu 1.000.000 đ
153 Mai Văn Nhon 1.000.000 đ
154 Cao Hoang Cong Hau 100.000 đ
155 Bác Lê Thị Lự - 80 tuổi - ĐC: E5, KP.5, Tân Hiệp, BH, ĐN 10.000.000 đ TM

156
Em Nguyễn Lê Trí Tâm - học sinh lớp 8 trường Lê Quý Đôn-Quyết Thắng
"Em xin chúc các bạn ở miền Bắc vượt qua bão lũ và toàn mạng trở về" 200.000 đ TM

157 Vo Hoai Thuong 1.000.000 đ
158 Truong Gia Han 7.000 đ
159 Vy Nguyen Shop 1.000.000 đ
160 Gia dinh anh Phuong Dofico 500.000 đ
161 Hoang Tien Thanh 1.000.000 đ
162 Nhà may Văn Ba 2.000.000 đ
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